	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN PHÙ YÊN


Số: 24/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phù Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, 

chi ngân sách năm 2010 huyện Phù Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN 

KHÓA  XIX - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ  Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Công văn số 1830/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc thông báo kết quả kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010;

Thực hiện Công văn số 2096/STC-KHNS ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2010 theo kết luận Kiểm toán Nhà nước;
Xét Tờ trình số 783/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Phù Yên về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009 huyện Phù Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện Phù Yên khoá XIX,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010 huyện Phù Yên, với nội dung sau:

	A
	Tổng  thu NSNN năm 2010
	415.998.521.290
	đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	I
	Thu bổ sung ngân sách tỉnh
	287.812.850.800
	 đồng

	1
	Bổ sung cân đối thường xuyên
	163.870.500.000
	đồng

	2
	Bổ sung cân đối có mục tiêu
	123.942.350.800
	 đồng

	II
	Thu ngân sách trên địa bàn
	47.622.379.944
	 đồng

	1
	Điều tiết ngân sách trung ương
	144.182.000
	 đồng

	2
	Điều tiết ngân sách tỉnh
	1.515.065.950
	đồng

	3
	Điều tiết ngân sách huyện
	43.419.022.494
	 đồng

	4
	Điều tiết ngân sách xã, thị trấn
	2.544.109.500
	 đồng

	III
	Thu trợ cấp cân đối ngân sách xã
	58.851.283.300
	đồng 

	IV
	Thu kết dư ngân sách 
	1.065.254.946
	 đồng

	1
	Kết dư ngân sách huyện 
	331.908.787
	đồng

	2
	Kết dư ngân sách xã
	733.346.159
	 đồng

	V
	Thu chuyển nguồn 
	18.003.051.300
	 đồng

	1
	Chuyển nguồn ngân sách huyện
	15.316.457.000
	 đồng

	2
	Chuyển nguồn ngân sách xã
	2.686.594.300
	đồng

	VI
	Thu quản lý qua ngân sách
	2.022.377.000
	 đồng

	VII
	Thu hỗ trợ khác, huyện, xã
	527.341.000
	 đồng

	VIII
	Thu ngân sách cấp dưới nộp 
	93.983.000
	 đồng

	B
	Tổng chi NS địa phương năm 2010
	412.469.167.545
	 đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	I
	Chi Ngân sách huyện 
	348.183.171.245
	đồng

	1
	Chi đầu tư XDCB
	20.618.423.000
	đồng

	2
	Chi  chương trình mục tiêu
	31.635.984.000
	 đồng

	3
	Chi sự nghiệp kinh tế
	5.755.230.000
	 đồng

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	14.168.876.000
	đồng

	5
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	118.387.146.300
	 đồng

	6
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể Thao
	1.110.733.000
	 đồng

	7
	Chi quản lý nhà nước + HĐND
	9.918.437.700
	 đồng

	8
	Chi khối Đảng
	5.146.022.800
	 đồng

	9
	Chi Ban Chỉ đạo 03 Huyện
	120.000.000
	đồng

	10
	Chi khối dân
	2.212.746.100
	 đồng

	11
	Chi Trung tâm chính trị 
	1.211.162.000
	 đồng

	12
	Chi đảm bảo xã hội 
	4.764.728.000
	đồng

	13
	Trung tâm Giáo dục Lao động 
	1.763.527.700
	đồng

	14
	Chi an ninh quốc phòng
	1.262.358.000
	 đồng

	15
	Chi các đơn vị khác ngân sách
	433.048.000
	 đồng

	16
	Chi CTMT 30a (Phòng Nông nghiệp)
	3.536.677.000
	đồng

	17
	Chi CTMT 30a (Phòng Lao động)
	1.920.640.000
	đồng

	18
	Chi  CTMT 30a (ngân sách xã)
	2.216.598.000
	đồng

	19
	Chi hỗ trợ  nhà ở  (QĐ số 167/QĐ-TTg) ngân sách xã
	4.666.400.000
	 đồng 

	20
	Chi CTMT  (Phòng Lao động)
	434.810.000
	đồng

	21
	Chi CTMT (Phòng Dân tộc)
	707.058.000
	đồng

	22
	Chi thoái trả ngân sách tỉnh
	1.314.114.000
	đồng

	23
	Thoái trả thuế năm trước
	4.875.000
	đồng

	24
	Chi quản lý qua ngân sách 
	2.022.377.000
	đồng

	25
	Chi chuyển nguồn sang năm 2011
	53.999.916.345
	đồng

	26
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã
	58.851.283.300
	đồng

	II
	Chi ngân sách xã
	64.285.996.300
	 đồng

	1
	Chi thường xuyên
	58.048.248.300
	 đồng

	2
	Chi chương trình mục tiêu
	5.899.800.000
	 đồng

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm 2011
	337.948.000
	 đồng

	B
	Kết dư 
	1.870.105.795
	đồng

	1
	Kết dư ngân sách huyện 
	1.258.091.836
	đồng

	2
	Kết dư ngân sách xã 
	612.013.959
	đồng


(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

* Kết dư ngân sách huyện chuyển 100% thu ngân sách huyện năm 2011.

* Kết dư ngân sách xã chuyển 100 % thu ngân sách xã năm 2011.

Điều 2:  Hiệu lực thi hành

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Phù Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 3 thông qua.
Điều 3: Tổ chức thực hiện
HĐND huyện Phù Yên giao cho Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện chế độ công khai minh bạch tổng quyết toán ngân sách năm 2010 theo đúng quy định hiện hành.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Phù Yên khoá XIX - kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận:                                                                                                       
 - Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);

 - Các Ban HĐND tỉnh (b/c);

 - Văn phòng HĐND - UBND tỉnh (b/c);

 - Sở Tài chính (b/c);

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

 - Sở Tư pháp (b/c);

 - TT. Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện;                                                  
 - Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;                          

 - TT. HĐND các xã, thị trấn (t/h);

 - Lưu: VT; (H01-100bản).                                                                              
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh



CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: Đồng 
	Phần thu
	Tổng số 
	Thu NS cấp TW
	Thu NS

cấp tỉnh
	Thu NS

cấp huyện
	Thu NS

cấp xã
	Phần chi
	Tổng số 
	Chi NS

cấp huyện
	Chi NS

cấp xã

	A. Tổng thu cân đối NS
	415.998.521.290
	144.182.000
	1.515.065.950
	349.441.263.081
	64.898.010.259
	A. Tổng chi cân đối NS
	412.469.167.545
	348.183.171.245
	64.285.996.300

	1. Thu - NSĐP hưởng 100%
	45.412.455.174
	144.182.000
	
	42.724.163.674
	2.544.109.500
	1. Chi đầu tư phát triển
	58.154.207.000
	52.254.407.000
	5.899.800.000

	2. Phân chia theo tỷ lệ
	2.209.924.770
	-
	1.515.065.950
	694.858.820
	-
	- Chi XDCB
	26.518.223.000
	20.618.423.000
	5.899.800.000

	3. Thu tiền huy động đầu tư
	-
	-
	-
	-
	-
	- Chi CTMT
	30.960.984.000
	30.960.984.000
	-

	4. Thu hỗ trợ
	527.341.000
	-
	-
	444.664.000
	82.677.000
	- Chi CTMT Khác
	675.000.000
	675.000.000
	-

	5. Thu kết dư ngân sách
	1.065.254.946
	-
	-
	331.908.787
	733.346.159
	2. Chi thường xuyên
	232.220.437.900
	174.172.189.600
	58.048.248.300

	6. Thu Chuyển nguồn
	18.003.051.300
	-
	-
	15.316.457.000
	2.686.594.300
	3. Chi CTMT
 ngân sách xã (30a)
	6.882.998.000
	6.882.998.000
	-

	7. Thu bổ sung NS cấp trên
	287.812.850.800
	-
	-
	287.812.850.800
	58.851.283.300
	4. Chi BS NS cấp dưới
	58.851.283.300
	58.851.283.300
	-

	- Bổ sung thường xuyên
	163.870.500.000
	-
	-
	163.870.500.000
	-
	5. Chi chuyển nguồn
	54.337.864.345
	53.999.916.345
	337.948.000

	- Bổ sung CT mục tiêu
	123.942.350.800
	-
	-
	123.942.350.800
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Thu QL qua ngân sách
	2.022.377.000
	-
	-
	2.022.377.000
	-
	6. Chi QL qua ngân sách
	2.022.377.000
	2.022.377.000
	-

	9. Ngân sách cấp dưới nộp
	93.983.000
	-
	-
	93.983.000
	-
	-
	-
	-
	-

	B.  Kết dư NS năm QT
	-
	
	
	-
	-
	
	1.870.105.795
	1.258.091.836
	612.013.959


Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH TỔNG QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010

(Kèm Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng 
	TT
	Đơn vị
	Số liệu tổng quyết toán trước điều chỉnh năm 2010
	Điều chỉnh tăng giảm
	Số liệu tổng quyết toán sau điều chỉnh năm 2010

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	ĐC tăng
	ĐC giảm
	Ngân sách

tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách

xã

	
	
	
	
	
	Ngân sách huyện
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	
	
	

	I
	Tổng QT thu ngân sách
	1.515.065.950
	353.837.263.081
	64.898.010.259
	-
	4.396.000.000
	-
	1.515.065.950
	349.441.263.081
	64.898.010.259

	1
	Thu TC cân đối
	
	292.208.850.800
	58.851.283.300
	
	4.396.000.000
	
	
	287.812.850.800
	58.851.283.300

	2
	Thu trên địa bàn
	1.515.065.950
	43.419.022.494
	2.544.109.500
	
	
	
	1.515.065.950
	43.419.022.494
	2.544.109.500

	3
	Thu hỗ trợ tài trợ
	
	444.664.000
	82.677.000
	
	
	
	
	444.664.000
	82.677.000

	4
	Thu chuyển nguồn
	
	15.316.457.000
	2.686.594.300
	
	
	
	
	15.316.457.000
	2.686.594.300

	5
	Thu kết dư
	-
	331.908.787
	733.346.159
	
	
	
	-
	331.908.787
	733.346.159

	6
	Thu quản lý qua ngân sách
	
	2.022.377.000
	-
	
	
	
	
	2.022.377.000
	-

	7
	Ngân sách cấp dưới nộp
	
	93.983.000
	-
	
	
	
	
	93.983.000
	-

	II
	Tổng quyết toán chi NS
	
	353.403.835.245
	64.285.996.300
	325.206.000
	5.545.870.000
	200.000
	-
	348.183.171.245
	64.285.996.300

	1
	Chi đầu tư - CTMT
	
	58.462.405.000
	5.899.800.000
	
	205.206.000
	
	
	58.257.199.000
	5.899.800.000

	
	Chi CTMT 925
	
	675.000.000
	-
	
	
	
	
	675.000.000
	-

	2
	Chi thường xuyên
	
	174.973.395.600
	58.048.048.300
	
	596,000,000
	
	
	174.377.395.600
	58.048.048.300

	3
	Chi trợ cấp cân đối xã
	
	58.851.283.300
	-
	
	-
	
	
	58.851.283.300
	-

	4
	Chi chuyển nguồn
	
	58.419.374.345
	338.148.000
	325.206.000
	4.744.664.000
	200.000
	
	53.999.916.345
	337.948.000

	5
	Chi QL qua ngân sách
	
	2.022.377.000
	
	
	
	
	
	2.022.377.000
	-

	6
	Nộp lên cấp trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	200.000

	III
	Kết dư năm 2010
	
	433.427.836
	612.013.959
	
	
	
	
	1.258.091.836
	612.013.959


Phụ lục số 01
QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                   
       Đơn vị: Đồng
	Stt
	Nội dung
	Quyết toán năm 2010

	I
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	43.419.022.494

	1
	Thu trên địa bàn
	43.419.022.494

	II
	Thu ngân sách huyện
	349.441.263.081

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	43.419.022.494

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	42.724.163.674

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %
	694.858.820

	2
	Bổ sung từ ngân sách tỉnh
	287.812.850.800

	
	- Bổ sung cân đối
	163.870.500.000

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	123.942.350.800

	3
	Thu chuyển nguồn
	15.316.457.000

	4
	Thu kết dư
	331.908.787

	5
	Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước
	2.022.377.000

	6
	Thu hỗ trợ
	444.664.000

	7
	Thu ngân sách cấp d​ưới nộp
	93.983.000

	III
	Chi ngân sách huyện
	348.183.171.245

	1
	Chi xây dựng cơ bản
	20.618.423.000

	2
	Chi ĐTXDCB - Chi CTMT
	30.960.984.000

	3
	Chi CTMT 925
	675.000.000

	4
	Chi th​ường xuyên
	174.172.189.600

	5
	Chi ngân sách xã CTMT
	6.882.998.000

	6
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã
	58.851.283.300

	7
	Chi chuyển nguồn ngân sách
	32.162.129.345

	8
	Chi chuyển nguồn ngân sách tạm ứng XDCB
	21.837.787.000

	9
	Chi quản lý qua ngân sách Nhà nước
	2.022.377.000


Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên) 


                    Đơn vị: Đồng
	Stt
	Nội dung
	Quyết toán năm 2010

	A
	Ngân sách cấp huyện
	-

	I
	Thu ngân sách huyện
	349.441.263.081

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	43.419.022.494

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	42.724.163.674

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %
	694.858.820

	2
	Bổ sung từ ngân sách tỉnh
	287.812.850.800

	
	- Bổ sung cân đối
	163.870.500.000

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	123.942.350.800

	3
	Thu chuyển nguồn
	15.316.457.000

	4
	Thu kết dư
	331.908.787

	5
	Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước
	2.022.377.000

	6
	Thu hỗ trợ
	444.664.000

	7
	Thu ngân sách cấp dưới nộp
	93.983.000

	II
	Chi ngân sách huyện
	348.183.171.245

	1
	Chi xây dựng cơ bản
	20.618.423.000

	2
	Chi ĐTXDCB - Chi CTMT
	30.960.984.000

	3
	Chi CTMT 925
	675.000.000

	4
	Chi th​ường xuyên
	174.172.189.600

	5
	Chi ngân sách xã CTMT
	6.882.998.000

	6
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã
	58.851.283.300

	7
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2011
	32.162.129.345

	8
	Chi chuyển nguồn ngân sách tạm ứng XDCB sang năm 2011
	21.837.787.000

	9
	Chi quản lý qua ngân sách Nhà nước
	2.022.377.000

	B
	Ngân sách cấp xã
	

	I
	Thu ngân sách xã
	64.898.010.259

	1
	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
	2.544.109.500

	2
	Thu hỗ trợ
	82.677.000

	3
	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	58.851.283.300

	4
	Thu chuyển nguồn
	2.686.594.300

	5
	Thu kết dư
	733.346.159

	II
	Chi ngân sách xã
	64.285.996.300

	1
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	5.899.800.000

	2
	Chi th​ường xuyên
	58.048.248.300

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm 2011
	337.948.000


Phụ lục số 03

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                       
          Đơn vị: Đồng

	Stt
	Nội dung
	Quyết toán năm 2010

	A
	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách Nhà nước
	357.147.237.990

	I
	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	47.617.564.944

	1
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương
	-

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	-

	2
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương
	170.131.600

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	18.132.600

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	16.250.000

	
	- Thuế tài nguyên
	135.749.000

	3
	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
	12.385.285.424

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	10.865.373.744

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	278.872.600

	
	- Thuế môn bài
	321.800.000

	
	- Thuế tài nguyên
	561.122.880

	
	- Thu khác thuế
	358.116.200

	4
	Lệ phí trước bạ
	2.424.316.600

	5
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	14.607.100

	6
	Thu phí lệ phí
	1.103.885.600

	7
	Thu thuế nhà đất
	889.311.000

	8
	Thu nhập cá nhân
	805.361.050

	9
	Thu thuế cấp quyền sử dụng đất
	25.707.059.500

	10
	Thu tiền thuê đất
	105.723.600

	11
	Thu khác
	4.011.883.470

	II
	Thu hỗ trợ
	527.341.000

	III
	Thu trợ cấp cân đối
	287.812.850.800

	IV
	Thu kết dư ngân sách
	1.065.254.946

	V
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
	18.003.051.300

	VI
	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN
	2.022.377.000

	VII
	Thu ngân sách cấp dưới nộp
	98.798.000


Phụ lục số  04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                            

                     Đơn vị: Đồng

	Stt
	Nội dung
	Quyết toán năm 2010

	A
	Tổng chi ngân sách địa phương
	348.183.171.245

	1
	Chi đầu tư phát triển
	52.254.407.000

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
	118.387.146.300

	
	Cơ quan Phòng Giáo dục
	462.204.000

	
	Phòng Giáo dục - Đào tạo
	94.485.493.700

	
	Tr​ường Tiểu học Thị trấn
	2.301.250.000

	
	Tr​ường Tiểu học Gia Phù
	1.933.584.800

	
	Tr​ường Tiểu học Huy Hạ
	2.137.173.200

	
	Tr​ường Tiểu học Quang Huy
	1.868.500.000

	
	Tr​ường Tiểu học Tường Phù
	1.496.500.000

	
	Trường Tiểu học Tường Hạ
	1.127.807.000

	
	Tr​ường Tiểu học Huy Bắc
	1.826.000.000

	
	Tr​ường THCS Thị trấn
	1.305.000.000

	
	Tr​ường THCS Quang Huy
	1.596.991.600

	
	Tr​ường THCS Huy Tân
	1.552.796.000

	
	Tr​ường THCS T​ường Phù
	1.441.096.000

	
	Tr​ường THCS Gia phù
	1.466.000.000

	
	Tr​ường THCS Huy Hạ
	1.494.000.000

	
	Tr​ường THCS T​ường Hạ
	865.750.000

	
	Tr​ường THCS Huy T​ường
	1.027.000.000

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	14.168.876.000

	4
	Chi sự nghiệp kinh tế
	5.755.230.000

	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	80.000.000

	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	468.000.000

	
	Phòng Tài nguyên Môi tr​ường
	911.500.000

	
	Trạm Bảo vệ thực vật
	12.600.000

	
	Trạm Thú y
	247.350.000

	
	Hạt Kiểm lâm
	170.000.000

	
	Hạt Kiểm lâm Tà Xùa
	117.000.000

	
	Đội Quản lý đô thị
	235.000.000

	
	Ban quản lý Chợ Trung tâm
	242.000.000

	
	Trạm Thuỷ nông
	2.633.538.000

	
	Trạm Khuyến nông
	638.242.000

	5
	Chi sự nghiệp văn hoá
	1.110.733.000

	
	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao
	1.110.733.000

	6
	Huyện ủy
	5.266.022.800

	
	Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000

	
	Huyện ủy
	5.146.022.800

	7
	Chi quản lý hành chính
	9.918.437.700

	
	Văn Phòng UBND huyện
	5.363.878.000

	
	Phòng Tài chính
	691.466.000

	
	Phòng Thanh tra
	380.520.000

	
	Phòng Tư​ pháp
	273.228.000

	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	1.000.169.000

	
	Phòng Công th​ương
	415.028.000

	
	Phòng Nội vụ
	582.370.800

	
	Phòng Môi tr​ường
	355.094.100

	
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	412.319.000

	
	Đăng ký quyền sử dụng đất
	169.500.000

	
	Phòng Y tế
	274.864.800

	8
	Chi Trung tâm chính trị
	1.211.162.000

	9
	Chi Khối dân
	2.212.746.100

	
	Mặt trận Tổ quốc
	786.794.200

	
	Đoàn Thanh niên
	331.357.900

	
	Hội Phụ nữ
	415.022.000

	
	Hội Nông dân
	407.412.000

	
	Hội Cựu chiến binh
	272.160.000

	10
	Chi An ninh Quốc phòng
	1.262.358.000

	
	Huyện đội
	933.646.000

	
	Công An
	328.712.000

	11
	Chi Bảo trợ xã hội
	6.528.255.700

	
	Bảo trợ xã hội
	4.764.728.000

	
	Trung tâm Giáo dục lao động
	1.763.527.700

	12
	Chi khác ngân sách
	15.234.220.000

	
	Ban An toàn giao thông huyện
	315.000.000

	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT CTMT (30a)
	3.536.677.000

	
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội CTMT (30a)
	1.920.640.000

	
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - CTMT khác
	434.810.000

	
	Ngân sách xã Nghị định số 167
	4.666.400.000

	
	Ngân sách xã CTMT (30a)
	2.216.598.000

	
	Thanh niên xung phong
	48.560.000

	
	Phòng Dân tộc
	707.058.000

	
	Đài Truyền thanh Truyền hình
	14.000.000

	
	Chi cục Thuế
	50.000.000

	
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
	5.488.000

	
	Thoái trả ngân sách tỉnh
	1.314.114.000

	
	Thoái trả thuế
	4.875.000

	13
	Chi chuyển nguồn
	53.999.916.345

	14
	Trợ cấp cân đối ngân sách xã
	58.851.283.300

	15
	Chi quản lý qua ngân sách
	2.022.377.000


Phụ lục số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                 

    Đơn vị: Đồng

	Stt
	Nội dung
	Quyết toán năm 2010

	
	Tổng chi ngân sách năm 2010
	348.183.171.245

	I
	Chi đầu tư XDCB
	52.254.407.000

	1
	Chi XDCB
	20.618.423.000

	2
	Chi XDCB CTMT
	31.635.984.000

	II
	Chi th​ường xuyên
	181.055.187.600

	1
	Chi giáo dục
	118.387.146.300

	2
	Chi y tế
	14.168.876.000

	3
	Chi an ninh, quốc phòng
	1.262.358.000

	4
	Chi văn hoá, thể dục, thể thao
	1.110.733.000

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	4.764.728.000

	6
	Trung tâm Giáo dục lao động
	1.763.527.700

	7
	Chi sự nghiệp kinh tế
	5.755.230.000

	8
	Chi quản lý Nhà nước + HĐND huyện
	9.918.437.700

	9
	Chi Huyện ủy
	5.146.022.800

	10
	Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000

	11
	Chi Trung tâm chính trị
	1.211.162.000

	12
	Chi Khối dân
	2.212.746.100

	13
	Chi sự nghiệp khác
	8.351.222.000

	14
	Chi ngân sách cấp xã
	6.882.998.000

	III
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2011
	53.999.916.345

	IV
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách cấp xã
	58.851.283.300

	V
	Quản lý qua ngân sách
	2.022.377.000


Phụ lục số 06

CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                  
       Đơn vi tính: Đồng

	Stt
	Đơn vị
	Thuế CTN
	  Thuế SD 
đất NN
	   Thu nhập cá nhân
	Thuế

nhà đất
	Phí lệ phí
	Thu

hỗ trợ
	Thu khác, khác về thuế
	         Tổng 
        cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn
	490.185.350
	5.319.100
	117.597.900
	230.365.240
	169.857.400
	-
	286.236.250
	1.299.561.240

	2
	Suối Tọ
	-
	-
	-
	-
	1.066.100
	-
	-
	1.066.100

	3
	M​ường Thải
	-
	-
	1.328.600
	-
	6.581.000
	-
	-
	7.909.600

	4
	M​ường Cơi
	61.463.080
	-
	6.774.600
	42.577.500
	30.783.150
	-
	5.650.000
	147.248.330

	5
	Quang Huy
	58.852.100
	-
	68.940.200
	86.093.700
	15.339.600
	-
	32.770.000
	261.995.600

	6
	Huy Bắc
	7.927.600
	-
	12.506.900
	30.971.850
	29.077.880
	-
	131.373.820
	211.858.050

	7
	Huy Th​ượng
	8.056.700
	-
	4.342.800
	17.468.360
	8.342.100
	-
	-
	38.209.960

	8
	Tân Lang
	618.120
	-
	2.573.900
	31.254.650
	23.229.280
	-
	-
	57.675.950

	9
	Gia Phù
	63.236.580
	-
	23.045.750
	55.653.500
	39.721.710
	82.677.000
	9.190.000
	273.524.540

	10
	T​ường Phù
	5.562.240
	-
	560.000
	27.576.500
	7.356.760
	-
	-
	41.055.500

	11
	Huy Hạ
	4.639.010
	9.288.000
	6.091.400
	31.274.250
	9.007.590
	-
	-
	60.300.250

	12
	Huy Tân
	2.780.000
	-
	1.239.000
	26.776.050
	11.351.700
	-
	60.973.000
	103.119.750

	13
	M​ường Lang
	-
	-
	-
	-
	3.883.600
	-
	-
	3.883.600

	14
	Suối Bau
	-
	-
	390.600
	-
	231.700
	-
	-
	622.300

	15
	Huy T​ường
	5.638.430
	-
	944.300
	9.724.400
	3.391.270
	-
	-
	19.698.400

	16
	M​ường Do
	-
	-
	-
	-
	4.780.000
	-
	15.847.000
	20.627.000

	17
	Sập Xa
	-
	-
	-
	-
	156.800
	-
	-
	156.800

	18
	T​ường Thượng
	2.242.300
	-
	1.688.400
	32.781.700
	7.113.800
	-
	-
	43.826.200

	19
	T​ường Tiến
	-
	-
	-
	-
	845.000
	-
	-
	845.000

	20
	T​ường Phong
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	T​ường Hạ
	-
	-
	532.000
	-
	1.488.000
	-
	-
	2.020.000

	22
	Kim Bon
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	M​ường Bang
	-
	-
	-
	-
	4.894.800
	-
	-
	4.894.800

	24
	Đá Đỏ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Tân Phong
	2.110.770
	-
	-
	-
	22.126.760
	-
	230.000
	24.467.530

	26
	Nam Phong
	-
	-
	-
	-
	2.220.000
	-
	-
	2.220.000

	27
	Bắc Phong
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	713.312.280
	14.607.100
	248.556.350
	622.517.700
	402.846.000
	82.677.000
	542.270.070
	2.626.786.500



Phụ lục số 07

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Tên xã
	Tổng thu
	Trong đó

	
	
	
	Thu địa bàn
	Thu Trợ

CCĐ TX
	Thu

CTCTMT
	Thu CTMT 167 (TG)
	Thu CTMT 30a (TG)
	Thu CN
	Thu Kết dư

	1
	Thị trấn
	2.085.827.935
	1.299.561.240
	152.747.000
	495.555.000
	-
	-
	137.000.000
	964.695

	2
	Suối Tọ
	2.604.032.400
	1.066.100
	1.243.967.000
	900.703.000
	158.200.000
	-
	158.000.000
	142.096.300

	3
	M​ường Thải
	3.041.284.154
	7.909.600
	1.218.949.000
	1.273.375.000
	196.000.000
	-
	341.051.000
	3.999.554

	4
	M​ường Cơi
	3.408.667.194
	147.248.330
	1.556.118.000
	1.441.276.800
	197.400.000
	-
	66.500.000
	124.064

	5
	Quang Huy
	3.553.561.599
	261.995.600
	1.600.587.000
	980.943.000
	282.800.000
	310.000.000
	75.002.000
	42.233.999

	6
	Huy Bắc
	2.408.054.627
	211.858.050
	1.275.489.000
	565.024.000
	67.600.000
	277.500.000
	-
	10.583.577

	7
	Huy Th​ượng
	1.715.790.180
	38.209.960
	1.123.904.000
	447.966.000
	85.200.000
	-
	2.250.000
	18.260.220

	8
	Tân Lang
	3.873.200.625
	57.675.950
	1.447.540.000
	1.729.042.000
	191.800.000
	304.300.000
	142.835.000
	7.675

	9
	Gia Phù
	2.606.728.886
	273.524.540
	1.340.555.000
	720.970.000
	266.000.000
	-
	5.600.000
	79.346

	10
	T​ường Phù
	2.428.827.726
	41.055.500
	1.338.875.000
	652.928.000
	298.200.000
	80.000.000
	-
	17.769.226

	11
	Huy Hạ
	2.487.054.680
	60.300.250
	1.356.437.000
	719.951.000
	350.000.000
	-
	-
	366.430

	12
	Huy Tân
	2.073.979.711
	103.119.750
	1.242.104.000
	585.388.900
	103.600.000
	-
	-
	39.767.061

	13
	M​ường Lang
	3.750.174.420
	3.883.600
	1.285.248.000
	1.894.364.000
	211.400.000
	172.663.000
	174.973.000
	7.642.820

	14
	Suối Bau
	3.020.335.062
	622.300
	1.260.110.000
	1.035.813.000
	270.200.000
	295.119.000
	149.480.000
	8.990.762

	15
	Huy T​ường
	2.573.617.650
	19.698.400
	1.173.758.000
	874.840.000
	124.600.000
	332.000.000
	44.000.000
	4.721.250

	16
	M​ường Do
	3.688.474.538
	20.627.000
	1.516.656.000
	1.666.897.000
	180.600.000
	-
	223.621.000
	80.073.538

	17
	Sập Xa
	2.364.164.750
	156.800
	1.253.375.000
	868.601.000
	92.400.000
	-
	140.118.300
	9.513.650

	18
	T​ường Th​ượng
	2.867.907.270
	43.826.200
	1.476.377.000
	759.444.000
	344.400.000
	241.473.000
	-
	2.387.070

	19
	T​ường Tiến
	1.910.643.495
	845.000
	1.001.496.000
	615.689.000
	140.000.000
	107.500.000
	13.006.000
	32.107.495

	20
	T​ường Phong
	2.347.416.900
	-
	1.036.070.000
	769.464.000
	110.600.000
	71.043.000
	326.900.000
	33.339.900

	21
	T​ường Hạ
	1.984.982.962
	2.020.000
	1.210.471.000
	555.601.000
	215.600.000
	-
	-
	1.290.962

	22
	Kim Bon
	2.861.996.520
	-
	1.370.941.000
	922.154.600
	238.000.000
	-
	213.325.000
	117.575.920

	23
	M​ường Bang
	2.487.561.115
	4.894.800
	1.361.716.000
	809.569.000
	133.000.000
	-
	139.433.000
	38.948.315

	24
	Đá Đỏ
	2.382.731.780
	-
	1.282.221.000
	866.483.000
	145.600.000
	-
	76.000.000
	12.427.780

	25
	Tân Phong
	1.825.390.680
	24.467.530
	1.105.094.000
	588.314.000
	92.400.000
	-
	-
	15.115.150

	26
	Nam Phong
	2.627.707.350
	2.220.000
	1.123.177.000
	1.223.562.000
	98.000.000
	25.000.000
	128.500.000
	27.248.350

	27
	Bắc Phong
	2.800.894.050
	-
	1.126.518.000
	1.406.865.000
	72.800.000
	-
	129.000.000
	65.711.050

	
	Tổng cộng
	71.781.008.259
	2.626.786.500
	33.480.500.000
	25.370.783.300
	4.666.400.000
	2.216.598.000
	2.686.594.300
	733.346.159


Phụ lục số 08
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Tên xã
	Tổng Thu 
	Tổng chi 
	Trong đó 
	Trong đó
	Thu Kế dư

	
	
	
	
	Chi TX
	Chi XDCB -CTMT
	Chuyển nguồn 
	Chuyển nguồn CCTL
	Chuyển

nguồn CTMT
	

	1
	Thị trấn
	2.085.827.935
	2.077.099.000
	1.972.320.000
	64.779.000
	40.000.000
	40.000.000
	-
	8.728.935

	2
	Suối Tọ
	2.445.832.400
	2.436.957.000
	2.419.757.000
	-
	17.200.000
	-
	17.200.000
	8.875.400

	3
	M​ường Thải
	2.845.284.154
	2.837.848.800
	2.387.855.800
	449.993.000
	-
	-
	-
	7.435.354

	4
	M​ường Cơi
	3.211.267.194
	3.173.345.500
	2.598.478.500
	574.867.000
	-
	-
	-
	37.921.694

	5
	Quang Huy
	2.960.761.599
	2.952.903.000
	2.906.903.000
	-
	46.000.000
	46.000.000
	-
	7.858.599

	6
	Huy Bắc
	2.062.954.627
	2.042.667.700
	1.997.667.700
	-
	45.000.000
	45.000.000
	-
	20.286.927

	7
	Huy Th​ượng
	1.630.590.180
	1.610.436.200
	1.610.436.200
	-
	-
	-
	-
	20.153.980

	8
	Tân Lang
	3.377.100.625
	3.368.101.200
	2.570.314.200
	797.787.000
	-
	-
	-
	8.999.425

	9
	Gia Phù
	2.340.728.886
	2.329.195.800
	2.234.718.800
	-
	94.477.000
	5.000.000
	89.477.000
	11.533.086

	10
	T​ường Phù
	2.050.627.726
	2.042.346.400
	2.042.346.400
	-
	-
	-
	-
	8.281.326

	11
	Huy Hạ
	2.137.054.680
	2.119.768.300
	2.119.768.300
	-
	-
	-
	-
	17.286.380

	12
	Huy Tân
	1.970.379.711
	1.958.566.200
	1.907.055.200
	-
	51.511.000
	-
	51.511.000
	11.813.511

	13
	M​ường Lang
	3.366.111.420
	3.347.528.700
	2.415.525.700
	928.003.000
	4.000.000
	-
	4.000.000
	18.582.720

	14
	Suối Bau
	2.455.016.062
	2.447.772.500
	2.447.772.500
	-
	-
	-
	-
	7.243.562

	15
	Huy T​ường
	2.117.017.650
	2.098.823.700
	1.827.964.700
	270.859.000
	-
	-
	-
	18.193.950

	16
	M​ường Do
	3.507.874.538
	3.417.697.000
	2.664.726.000
	719.651.000
	33.320.000
	-
	33.320.000
	90.177.538

	17
	Sập Xa
	2.271.764.750
	2.262.570.600
	2.165.421.600
	97.149.000
	-
	-
	-
	9.194.150

	18
	T​ường Th​ượng
	2.282.034.270
	2.273.471.300
	2.272.831.300
	-
	640.000
	-
	640.000
	8.562.970

	19
	T​ường Tiến
	1.663.143.495
	1.622.742.500
	1.422.742.500
	200.000.000
	-
	-
	-
	40.400.995

	20
	T​ường Phong
	2.165.773.900
	2.157.851.700
	1.607.169.700
	550.682.000
	-
	-
	-
	7.922.200

	21
	T​ường Hạ
	1.769.382.962
	1.753.428.000
	1.753.428.000
	-
	-
	-
	-
	15.954.962

	22
	Kim Bon
	2.623.996.520
	2.563.535.600
	2.557.735.600
	-
	5.800.000
	-
	5.800.000
	60.460.920

	23
	M​ường Bang
	2.354.561.115
	2.305.837.600
	2.305.837.600
	-
	-
	-
	-
	48.723.515

	24
	Đá Đỏ
	2.237.131.780
	2.229.882.800
	2.229.882.800
	-
	-
	-
	-
	7.248.980

	25
	Tân Phong
	1.732.990.680
	1.721.718.000
	1.721.718.000
	-
	-
	-
	-
	11.272.680

	26
	Nam Phong
	2.504.707.350
	2.446.192.200
	1.913.524.200
	532.668.000
	-
	-
	-
	58.515.150

	27
	Bắc Phong
	2.728.094.050
	2.687.709.000
	1.974.347.000
	713.362.000
	-
	-
	-
	40.385.050

	
	Tổng cộng
	64.898.010.259
	64.285.996.300
	58.048.248.300
	5.899.800.000
	337.948.000
	136.000.000
	201.948.000
	612.013.959


Phụ lục số 09
QUYẾT TOÁN CHI CÔNG TRÌNH XDCB - CTMT NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                       

            Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	DT

được duyệt
	KH

năm 2010
	Quyết toán năm 2010

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Chương trình mục tiêu 135
	43.446.508.000
	15.674.287.000
	14.005.516.000

	1
	Đường LTLB Suối Lúa - Suối Kê
	661.938.000
	4.940.000
	4.940.000

	2
	Đường điện 0,4Kv bản Suối On
	788.247.000
	364.409.000
	364.409.000

	3
	Đường điện 0,4Kv bản Nà Lạy - bản Xa
	2.183.822.000
	1.150.133.000
	1.150.133.000

	4
	NC, SC đường LTLB Suối Kịt - Suối Ó
	1.041.859.000
	610.171.000
	610.171.000

	5
	Đường điện Suối Khang
	1.629.799.000
	361.570.000
	361.570.000

	6
	Đường LTLB bản Sọc - bản Chè Mè
	1.465.812.000
	746.220.000
	746.220.000

	7
	Mở mới, NC đường LTLB Suối Chèo B Suối Giàng
	1.029.002.000
	26.611.000
	26.611.000

	8
	Mở mới đường LTLB Bãi Sạy - Cửa Sập
	962.784.000
	176.471.000
	176.471.000

	9
	Đường GTLB Suối Ó 1 - Suối Ó 2
	565.893.000
	289.870.000
	289.870.000

	10
	NSH bản Bãi Con
	673.980.000
	315.458.000
	315.458.000

	11
	Kênh mương bản Đung
	1.044.755.000
	62.400.000
	62.400.000

	12
	SC đường GTNT Sông Mưa - Mường Lang
	173.667.000
	173.661.000
	173.661.000

	13
	Mở mới đường LTLB Pắc Bẹ - B1 + B2
	573.316.000
	68.870.000
	68.870.000

	14
	SC, NC đường LTLB bản Pa - Kim Bon
	472.591.000
	27.375.000
	27.375.000

	15
	NSH bản Chiềng
	638.414.000
	292.366.000
	292.366.000

	16
	Đường LTLB bản Bang - bản Lao
	6.352.616.000
	605.860.000
	184.860.000

	17
	Đường điện 0,4Kv bản Suối Vạch
	1.653.671.000
	786.075.000
	786.075.000

	18
	SC đường GTNT bản Lũng Khoai A
	299.947.000
	282.111.000
	282.111.000

	19
	NC, SC đường GTLB Pu Khăm - Suối Gióng
	857.910.000
	770.219.000
	770.219.000

	20
	Đường GTLB bản Thịnh A Khu 1 - Khu2
	580.882.000
	535.691.000
	535.691.000

	21
	NSH bản Chè Mè Khu C
	715.050.000
	628.405.000
	628.405.000

	22
	Hệ thống điện bản P​ưn
	1.629.727.000
	1.222.806.000
	1.222.806.000

	23
	Đường LTLB Suối Ó - Suối Gióng
	1.619.930.000
	753.903.000
	753.903.000

	24
	SC, NC nước sinh hoạt bản Suối Tầu
	821.759.000
	596.525.000
	596.525.000

	25
	Lớp cắm bản Suối Nhúng
	622.635.000
	604.147.000
	603.376.000

	26
	Dường LTLB Suối Cáy - Thịnh A
	1.600.211.000
	747.840.000
	747.840.000

	27
	Hệ thống điện bản Suối Tọ
	6.387.460.000
	917.568.000
	917.568.000

	28
	NSH bản Bông 1 + Bông 2
	4.843.112.000
	1.742.012.000
	495.012.000

	29
	Thủy lợi Bông Lau
	1.555.719.000
	810.600.000
	810.600.000

	II
	Nguồn vốn ĐCĐC - theo Quyết định số 193/QĐ-TTg
	6.011.663.000
	2.546.933.000
	2.527.509.000

	1
	San ủi MB khu TĐC Đồng Giao - bản Bau
	290.718.000
	20.340.000
	19.916.000

	2
	Đường GTNT khu TĐC Đồng Giao bản Bau
	3.205.369.000
	1.470.541.000
	1.470.541.000

	3
	NSH khu TĐC Đồng Giao - bản Bau
	1.156.507.000
	513.098.000
	494.098.000

	4
	Đường GTNT khu TĐC bản Mo
	866.342.000
	379.528.000
	379.528.000

	5
	San ủi MB khu TĐC bản Mo
	321.365.000
	15.035.000
	15.035.000

	6
	NSH khu TĐC bản Mo
	171.362.000
	148.391.000
	148.391.000

	III
	Nguồn vốn ĐCĐC - theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	4.832.486.000
	1.800.000.000
	1.800.000.000

	1
	Đường GTNT nội bản điểm Cổng Trời
	1.560.878.000
	576.000.000
	576.000.000

	2
	San lấp nền nhà điểm Cổng Trời
	775.792.000
	288.000.000
	288.000.000

	3
	San lấp nền nhà điểm Pu Khăm
	466.560.000
	216.000.000
	216.000.000

	4
	NSH nội bản điểm Pu Khăm
	1.086.201.000
	136.835.000
	136.835.000

	5
	Đường GTNT nội bản điểm Pu khăm
	647.890.000
	288.000.000
	288.000.000

	6
	Đền bù GPMB bản Cổng Trời
	255.000.000
	255.000.000
	255.000.000

	7
	Đền bù GPMB bản Pu khăm
	40.165.000
	40.165.000
	40.165.000

	IV
	Nguồn vốn sự nghiệp GT theo Quyết định số 182
	-
	250.000.000
	250.000.000

	1
	Đường DSLB bản Cù 1 - bản Cù
	
	250.000.000
	250.000.000

	V
	Nguồn vốn 30a
	96.682.518.000
	19.710.000.000
	14.029.386.000

	1
	NSH bản Pa + TT xã Tường Tiến
	2.162.341.000
	50.000.000
	50.000.000

	2
	Thủy lợi bản Giáp Đất
	2.937.801.000
	50.000.000
	50.000.000

	3
	Đường DSLB bản Páp, bản Kiểng
	2.030.504.000
	800.000.000
	463.842.000

	4
	Đường DSLB bản Cù 1 - bản Cù
	4.993.083.000
	150.000.000
	150.000.000

	5
	Đường GTLB bản Lềm - núi Hồng
	2.236.149.000
	50.000.000
	50.000.000

	6
	Đường GTLB Kẹo Nòi - bản Pư​n
	1.654.189.000
	50.000.000
	50.000.000

	7
	Thủy lợi bản Khe Lành
	1.551.128.000
	620.000.000
	470.000.000

	8
	Đường DSLB Tọ Th​ượng - bản Sáy Tu
	3.826.643.000
	270.000.000
	270.000.000

	9
	Hệ thống điện Chè Mè
	12.518.779.000
	3.250.000.000
	184.300.000

	10
	Đường DSLB từ Đá Đỏ - Phiêng Lương
	4.376.402.000
	1.250.000.000
	1.250.000.000

	11
	Cầu treo bản Dèm Hạ II
	1.464.805.000
	50.000.000
	50.000.000

	12
	NSH bản Lao
	1.438.923.000
	500.000.000
	500.000.000

	13
	Đường GTNT Tường Ban - Suối Bục
	7.420.360.000
	2.200.000.000
	365.744.000

	14
	Cầu treo bản Dèm Th​ượng I
	1.474.051.000
	50.000.000
	50.000.000

	15
	Hệ thống điện Suối Lốm
	5.171.873.000
	1.500.000.000
	1.500.000.000

	16
	Đường GTNT trường MN Huy Hạ - Nông Vai
	3.803.379.000
	1.200.000.000
	905.500.000

	17
	Thủy lợi Phai Tủ - bản Cù
	794.787.000
	60.000.000
	60.000.000

	18
	Thủy lợi bản Tân Ban
	993.243.000
	300.000.000
	300.000.000

	19
	NC đường LTLB Nà Lạy - Keo Lán
	2.449.755.000
	820.000.000
	820.000.000

	20
	Đường GTNT Nước Hoang - Ngả Hai
	1.980.299.000
	950.000.000
	950.000.000

	21
	Thủy lợi bản Thín 1 + Thín 2
	5.790.853.000
	1.330.000.000
	1.330.000.000

	22
	Thủy lợi bản Bông Sồi
	1.193.745.000
	430.000.000
	430.000.000

	23
	Thủy lợi bản Mỏ
	6.161.273.000
	50.000.000
	50.000.000

	24
	Thủy lợi bản Kiểng
	3.509.371.000
	50.000.000
	50.000.000

	25
	NSH bản Mùng
	1.447.376.000
	500.000.000
	500.000.000

	26
	NSH Hạ Lương
	4.560.545.000
	1.330.000.000
	1.330.000.000

	27
	Đường DSLB bản Chát B - Nà Khằm
	3.008.663.000
	850.000.000
	850.000.000

	28
	Đường LTLB Xuân Giàng
	1.313.429.000
	550.000.000
	550.000.000

	29
	Đường NTTT Mường Cơi + san nền trụ sở UBND xã
	4.418.769.000
	450.000.000
	450.000.000

	
	Tổng cộng
	150.973.175.000
	39.981.220.000
	32.612.411.000


Phụ lục số 10
QUYẾT TOÁN CHI CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)


	TT
	Nguồn vốn
	Dự toán

được duyệt
	Kế hoạch

 năm 2010
	Quyết toán      năm 2010

	
	
	
	
	

	1
	QH kế hoạch sử dụng đất
	1.228.000.000
	1.350.000.000
	9.000.000

	2
	SC nhà lớp học THCS Suối Bau
	1.720.073.000
	147.064.000
	147.064.000

	3
	Đường vành đai chợ Thị trấn
	801.501.000
	452.991.000
	452.991.000

	4
	Khu vui chơi giải trí
	1.535.903.382
	1.402.792.000
	1.402.792.000

	5
	Lát gạch đường bãi phim
	73.000.000
	73.000.000
	73.000.000

	6
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	217.175.371
	214.800.000
	214.800.000

	7
	Hệ thống đèn chiếu sáng Phù Yên
	3.197.420.000
	3.401.933.000
	2.901.933.000

	8
	San nền sân BT UBND huyện
	840.351.000
	123.095.000
	123.095.000

	9
	CT đường Huyện ủy
	267.320.000
	43.083.000
	43.083.000

	10
	Di chuyển nhà Th​ư viện huyện
	1.218.798.000
	978.175.000
	978.175.000

	11
	HT đèn chiếu sáng đống đa Huy Bắc - Bệnh viện
	866.993.000
	431.687.000
	431.687.000

	12
	Đường vành đai đống đa Huy Bắc
	5.970.750.880
	1.721.000.000
	1.721.000.000

	13
	Đường bản Mo xăng dầu
	4.238.940.000
	3.091.824.000
	3.081.642.000

	14
	Tr​ường Mầm non Hoa Hồng
	4.978.864.000
	1.526.000.000
	96.000.000

	15
	Cổng trào Phù Yên
	468.429.000
	200.000.000
	200.000.000

	16
	SC Hội tr​ường huyện
	94.473.000
	94.473.000
	94.295.000

	17
	Nhà ăn nhà công vụ huyện
	4.026.302.000
	697.541.000
	697.541.000

	18
	Cầu qua Suối K8 - tr​ường Tiểu học Thị trấn
	905.298.000
	120.374.000
	106.604.000

	19
	Đường Hùng Sai đi bản Mo đi Quang Huy
	1.697.688.000
	571.380.000
	571.380.000

	20
	Đường đô thị
	1.976.854.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000

	21
	San lấp trụ sở HĐND - UBND xã Quang Huy
	1.432.164.000
	800.000.000
	800.000.000

	22
	Trụ sở Đảng ủy HĐND - UBND xã Quang Huy
	4.607.326.264
	2.000.000.000
	323.895.000

	23
	Trụ sở Đảng ủy HĐND - UBND xã Huy Hạ
	4.432.596.760
	2.000.000.000
	664.992.000

	24
	Cải tạo Sân vận động
	1.514.973.000
	500.000.000
	500.000.000

	25
	Di chuyển đường dây 35 KV lộ 357 (1 + 2)
	509.250.044
	250.000.000
	250.000.000

	26
	Đường Thị tứ Mường Cơi san lấp mặt bằng UBND xã
	3.141.297.000
	2.500.000.000
	1.795.497.000

	27
	Đường ngã ba Mường Cơi đi trường THCS xã Mường Cơi
	1.250.154.000
	100.000.000
	100.000.000

	28
	CT đường ông Cấp đi Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	551.099.465
	200.000.000
	200.000.000

	29
	Đ​ường Huy Th​ượng Tân Lang
	122.813.000
	100.000.000
	100.000.000

	30
	San lấp mặt bằng thị trấn Huy Bắc
	5.970.750.880
	4.000.000.000
	1.537.957.000

	
	Tổng cộng
	59.856.558.046
	30.091.212.000
	20.618.423.000


